DANH SÁCH TRÍCH NGANG
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2014 – 2017
 
	STT
	 
HỌ TÊN
	NGÀY SINH
	Quê quán
	Ngày vào
	Dân tộc
	Đơn vị
	Chức vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Đoàn
	Đảng
	
	
	

	1
	Nguyễn Quang
	 
Đông
 
	08/02/
1981
	 
	Hưng Yên
	20/11/1995
	16/6/2004
	Kinh
	Giảng viên
BM VLý – Lý sinh y học
	Bí thư

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Anh
	 
	23/8/
1985
	Thái Nguyên
	 
	20/10/2014
	Kinh
	Cán bộ Phòng ban
	Phó Bí thư

	3
	Nguyễn Xuân
	Thành
	1990
	 
	Tuyên Quang
	19/5/2004
	4/9/2008
	Kinh
	Giảng viên
BM Sản
	Phó Bí thư

	4
	Lê  Mạnh
	Hùng
	12/01/
1991
	 
	Bắc Kạn
	26/3/
2006
	 
	Tày
	K43E
	UV BTV

	5
	Nguyễn Quang
	Huy
	03/09/
1985
	 
	Hưng Yên
	26/03/2000
	14/06/2013
	Kinh
	Giảng viên
Khoa Dược
	UV BTV

	6
	Hoàng Minh
	Nam
	14/05/
1988
	 
	Hưng Yên
	26/03/2003
	11/12/2011
	Kinh
	Giảng viên
Khoa YTCC
	UV BTV

	7
	Phạm Anh
	Tuấn
 
	14/06/
1992
	 
	Tuyên Quang
	20/11/2007
	 
	Kinh
	K44H
	UV BTV

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Chi
	 
	7/5/
1993
	Hà Nội
	26/3/
2007
	 
	Kinh
	RHM K4
	UV BCH

	9
	Đinh Hoàng
	Giang
	12/09/
1995
	 
	Bắc Cạn
	26/03/2011
	 
	Tày
	K46A
	UV BCH

	10
	Dương Hoàng
	Hải
	01/12/1994
	 
	Tuyên Quang
	26/03/2008
	 
	Tày
	K45C
	UV BCH

	11
	Trần Hoàn
	Hảo
	 
	02/09/
1992
	Lạng Sơn
	26/03/2006
	 
	Tày
	YHDP K4
	UV BCH

	12
	Nguyễn Quang
	Huy
	14/3/1989
	 
	Hưng Yên
	26/03/2002
	 
	Kinh
	CT Dược 12A
	UV BCH

	13
	Nguyễn Quốc
	Huy
	12/10/1983
	 
	Thái Bình
	26/3/1997
	26/3/2008
	Kinh
	Cán bộ BV trường
	UV BCH

	14
	Bùi Văn
	Lượng
	03/07
/1994
	 
	Tuyên Quang
	 
	22/12/2013
	Kinh
	K45A
	UV BCH

	15
	Nguyễn Hoàng
	Nam
	09/02/
1990
	 
	Vĩnh Phúc
	26/03/2005
	 
	Kinh
	CNĐD K10A
	UV BCH

	16
	Nguyễn Văn
	Nam
	15/04/
1994
	 
	Vĩnh Phú
	12/05/2008
	 
	Kinh
	Dược 8A
	UV BCH

	17
	Hoàng Văn
	Nhất
	30/01/
1994
	 
	Bắc Giang
	26/03/2010
	 
	Nùng
	K46C
	UV BCH

	18
	Đinh Công
	Phúc
	20/12/
1986
	 
	Phú Thọ
	26/03/2000
	 
	Kinh
	CT Y 45E
	UV BCH
 

	19
	Đặng Thanh
	Sơn 
	23/6/1992
	 
	Thái Nguyên
	26/3/2007
	26/10/2014
	Kinh
	K43C
	UV BCH

	20
	Vũ Thị
	Tâm
	 
	29/12/1984
	Cao Bằng
	19/5/ 1999
	31/5/2009
	Tày
	Giảng viênKhoa CCK
	UV BCH

	21
	Trần Anh
	Vũ
	16/1/
1987
	 
	Khánh Hòa
	 
	26/10/2010
	Kinh
	Giảng viên
Khoa điều dưỡng
	UV BCH
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